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Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 - Đề 2

(Thời gian: 40 phút)

I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Mạch

kiến

thức,

kỹ

năng

Số

câu,

câu

số và

số

điểm

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng

TNK

Q

TNT

L

TNK

Q

TNT

L

TNK

Q

TNT

L

TNK

Q

TNT

L

TNK

Q

TNT

L

Số học

Số

câu
2 2 2 1 4 3

Câu

số
1;2 5; 6 7,8 10

Số

điểm
2 2 2 1 4 3

Đại

lượng

và đo

đại

lượng.

Số

câu
1 1

Câu

số
3

Số

điểm
1 1

Yếu tố

hình

Số

câu
1 1
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học. Câu

số
4

Số

điểm
1 1

Giải

toán

có lời

văn.

Số

câu
1 1

Câu

số
9

Số

điểm
1 1

Tổng

Số

câu
2 3 3 1 1 6 4

Số

điểm
2 3 3 1 1 6 4

II. ĐỀ KIỂM TRA

A. Phần trắc nghiệm:

Khoanh vào vào chữ cái đặt trước phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi

dưới đây:

Câu 1. Kết quả của phép tính 45 + 55 là:

A. 99 B. 100 C. 91 D. 95

Câu 2. Kết quả của phép tính 99 - 43 là:
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A. 54 B. 55 C. 56 D. 57

Câu 3. Tuần này, thứ hai là ngày 3 tháng 12. Tuần sau, thứ ba là ngày nào?

A. Ngày 7 tháng 12 B. Ngày 8 tháng 12 C. Ngày 9 tháng 12 D. Ngày 10 tháng 12

Câu 4. Hình sau có:

A. 2 tam giác B. 3 tam giác C. 4 tam giác D. 5 tam giác

Câu 5. Trong phép cộng có tổng bằng 19, số hạng thứ nhất bằng 9. Hỏi số hạng thứ

hai bằng bao nhiêu?

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

Câu 6. Số liền trước của 76 là số nào?

A. 74 B. 75 C. 76 D. 77

B. Phần tự luận
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Làm các bài tập sau:

Câu 7. Đặt tính rồi tính

a, 25 + 9 b, 100 - 16

Câu 8. Tìm x

a) x + 5 = 22 b) x - 15 = 25

Câu 9. Bao gạo nặng 54 kg, bao ngô nhẹ hơn bao gạo 17 kg. Hỏi bao ngô cân nặng

bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. Em hãy tính hiệu của số nhỏ nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số.

IV. HƯỚNG DẪN CHẤM:

Phần trắc nghiệm khách quan

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6

Đáp án B C D B D B

Điểm 1 1 1 1 1 1

Phần tự luận

Câu 7. Đặt tính rồi tính (1 điểm )

+

25

-

100

9 16

34 84
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Câu 8. Tìm x (1 điểm)

a) x + 5 = 22

x = 22 - 5

x = 17

b) x - 15 = 25

x = 25 + 15

x = 40

Câu 9. (1 điểm)

Bài giải:

Bao ngô cân nặng là: (0,25 điểm)

54 - 17 = 37 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: 37 kg (0,25 điểm)

Câu 10: (1 điểm)

Số nhỏ nhất có hai chữ số là: 10 (0,25 điểm)

Số lớn nhất có một chữ số là: 9 (0,25 điểm)

Hiệu là: 10 – 9 = 1 (0,5 điểm)

Tham khảo: https://vndoc.com/de-thi-hoc-ki-1-lop2
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